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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Chất lượng giáo dục là vấn đề cốt lõi, là yếu tố sống còn của một cơ sở giáo dục trong bối cảnh cạnh tranh lành mạnh để phát triển như hiện nay. Chất lượng trong giáo dục có liên quan đến sự tồn tại và phát triển của đơn vị giáo dục. Chất lượng giáo dục là kết quả tác động của hàng loạt các yếu tố và quá trình liên quan đến hoạt động đào tạo của nhà trường, muốn đạt được kết quả tốt khi đối chiếu với loại khung tiêu chuẩn nào thì nhà trường phải quản lý các yếu tố và quá trình theo định hướng chất lượng. Việc đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường không dừng lại sau khi sinh viên ra trường. Những sinh viên tốt nghiệp khi có một vị trí trong xã hội vẫn đang trong quá trình trưởng thành, chất lượng giáo dục phải bao quát mục tiêu cá nhân của sinh viên trong bối cảnh rộng lớn của toàn xã hội là môi trường cho sinh viên làm việc, tự khẳng định và cống hiến. 

Vấn đề đảm bảo chất lượng trong giáo dục là đáp ứng những tiêu  chuẩn, xác lập các phương pháp phù hợp và đạt được những yêu cầu về chất lượng kèm theo quá trình thanh tra, đánh giá. Đảm bảo về chất lượng còn là đáp ứng các kỳ vọng nhà trường phấn đấu đạt được để thỏa mãn yêu cầu mong đợi của các bên quan tâm như sinh viên, phụ huynh, doanh nghiệp… Một góc nhìn khác, chất lượng trong giáo dục là sự tuân thủ các tiêu chuẩn, với phương diện này, các tiêu chuẩn là công cụ đo lường các đặc tính cần có của dịch vụ giáo dục do nhà trường cung cấp.

Tiến sĩ Đỗ Năng Khánh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - đã phát biểu về tầm quan trọng của kiểm định chất lượng giáo dục đặc biệt là giáo dục dạy nghề: “Để thu hẹp nhanh khoảng cách về chất lượng thì trước hết phải đánh giá để biết chúng ta đang ở đâu so với thế giới”. Trong những năm gần đây Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu về mọi mặt để được công nhận là một đơn vị giáo dục nghề nghiệp có uy tín, không  chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn trên phạm vi khu vực. Nhà trường đã được tổ chức AFNOR Certification (Cộng hòa Pháp) công nhận đạt chứng nhận ISO 9001: 2015 (International Standardization Organization) về đào tạo kỹ sư thực hành bốn ngành công nghệ mũi nhọn. Mục tiêu của bài viết này nhằm đề ra các giải pháp xây dựng, củng cố và cải tiến hoạt động của Hệ thống Quản lý đảm bảo chất lượng trên cơ sở đó phát huy thế mạnh trong hoạt động giáo dục đào tạo, hoạt động cộng đồng; hoàn thiện bộ tài liệu minh chứng để đạt được chất lượng kiểm định, được đánh giá ngoài bởi Trung tâm kiểm định, Cục kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các Trung tâm kiểm định trong khu vực và quốc tế.

2. NỘI DUNG

2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN

Hệ thống Quản lý đảm bảo chất lượng của nhà trường đã đạt được chứng nhận về chất lượng đào tạo Kỹ sư thực hành với 4 ngành trọng điểm: Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện- Điện tử, Công nghệ Động lực và Công nghệ Thông tin đó là một cơ sở vững chắc ban đầu để nhà trường phấn đấu đạt chứng nhận chất lượng đào tạo tất cả các ngành đào tạo tại trường trong tương lai. Việc xây dựng, củng cố, cải tiến Hệ thống Quản lý đảm bảo chất lượng sẽ thúc đẩy hiệu quả cho việc chuẩn bị kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Kiểm định chất lượng giáo dục để đánh giá chương trình đào tạo đạt đến cấp độ nào trên thang đánh giá của quốc gia, của khu vực, của quốc tế, đồng thời xác định những tồn tại cần khắc phục để đạt tầm ngang với các trường cùng lĩnh vực ở Việt Nam, trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

Bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 có 10 chương với hơn 100 yêu cầu cần đạt. Theo bộ tiêu chuẩn này, quản lý chất lượng là tập họp các hoạt động có chức năng quản lý chung nhằm xác định chính sách chất lượng, mục đích chất lượng và thực hiện chúng bằng những phương tiện như lập kế hoạch, điều chỉnh chất lượng, bảo đảm chất lượng, cải tiến chất lượng trong khuôn khổ một hệ thống chất lượng. Thực chất quản lý chất lượng là đối chiếu thực trạng với chuẩn, xây dựng các biện pháp nâng thực trang ngang chuẩn. Khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại trường mọi thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật quản lý theo vòng tròn Deming PDCA (P: Plan- hoạch định kế hoạch, D: Do- thực hiện, C: Check- kiểm tra đánh giá, A: Action- hoạt động khắc phục, phòng ngừa).
Bộ Tiêu chuẩn đánh giá Chất lượng cơ sở giáo dục đại học có 25 tiêu chuẩn, 114 tiêu chí thuộc bốn lĩnh vực: 

Đảm bảo chất lượng chiến lược: 8 tiêu chuẩn, 36 tiêu chí

Đảm bảo chất lượng hệ thống: 4 tiêu chuẩn, 18 tiêu chí

Đảm bảo chất lượng chức năng: 9 tiêu chuẩn, 44 tiêu chí

Kết quả hoạt động: 4 tiêu chuẩn, 16 tiêu chí
Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng, trường trung cấp ban hành theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội có 9 tiêu chí:
Tiêu chí 1 - Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý 
Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo 

Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động

Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình 
Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Tiêu chí 6 – Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế 
Tiêu chí 7 - Quản lý tài chính 
Tiêu chí 8 – Dịch vụ người học 
Tiêu chí 9 – Giám sát, đánh giá chất lượng 
Bộ tiêu chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) có 18 tiêu chuẩn với 74 tiêu chí:
Tiêu chuẩn 1 - Mục đích và mục tiêu, chuẩn đầu ra: 4 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 2 - Nội dung chương trình đào tạo: 4 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 3 - Bản đặc tả chương trình: 3 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 4 - Tổ chức thực hiện CT đào tạo: 4 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 5 - Quan điểm sư phạm/chiến lược dạy và học: 5 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 6 - Kiểm tra đánh giá sinh viên: 8 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 7 - Chất lượng giảng viên, cán bộ quản lý: 10 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 8 - Chất lượng của nhân viên hỗ trợ: 4 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 9 - Chất lượng sinh viên: 4 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 10 - Tư vấn/hỗ trợ sinh viên: 5 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 11 - Cơ sở vật chất và trang thiết bị: 5 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 12 - Đảm bảo chất lượng: 4 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 13 - Sinh viên đánh giá: 2 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 14 - Thiết kế khung chương trình: 3 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 15 - Các hoạt động phát triển nhân lực: 2 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 16 - Phản hồi của những người có liên quan: 2 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 17 - Kết quả đầu ra: 2 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 18 - Sự hài lòng của các bên liên quan: 3 tiêu chí.
Các mức chất lượng đạt được: 

1: Hoàn toàn chưa đủ, phải cải thiện ngay lập tức

2: Chưa đủ, cần có cải thiện

3: Chưa đủ, những cải thiện bổ sung sẽ đưa đến mức đủ

4: Đủ như mong đợi

5: Tốt hơn mức đủ

6: Là tấm gương về hoạt động tốt

7: Xuất sắc

Bộ tiêu chí kiểm định ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). Chương trình đánh giá của ABET đa dạng về kỹ thuật, công nghệ, điện toán, khoa học ứng dụng; tương ứng do EAC (Engineering Accreditation Commission), TAC (Technology Accreditation Commission), CAC (Computing Accreditation Commission) hoặc ASAC (Applied Science Accreditation Commission) thực hiện. Tuy nhiên ở Việt Nam mới chỉ thực hiện kiểm định ở ba lĩnh vực: Kinh tế, Công nghệ, Điện-Điện tử. Bộ tiêu chí gồm các tiêu chí chung và tiêu chí riêng cho mỗi chương trình. Các tiêu chí chung bao gồm:
1. Sinh viên

2. Mục tiêu giáo dục của chương trình

3. Chuẩn đầu ra

4. Cải tiến liên tục

5. Chương trình

6. Giảng viên

7. Cơ sở vật chất

8. Sự hỗ trợ

9. Các tiêu chí của chương trình


Trong chu kỳ 3 năm đánh giá của Tổ chức AFNOR Certification (Cộng hòa Pháp) về hiệu quả hoạt động của Hệ thống Quản lý đảm bảo chất lượng, các quá trình hoạt động quản lý, hoạt động đào tạo và hỗ trợ đào tạo được cải tiến liên tục nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, hiệu quả tham gia cộng đồng, xây dựng bộ tài liệu minh chứng chuẩn bị đánh giá ngoài. Đó là hướng phấn đấu, là mục tiêu cần đạt và là quyết tâm mạnh mẽ không chỉ của Ban Giám Hiệu, của Ban Chỉ đạo ISO, của bộ phận Khảo thí – Đảm bảo chất lượng mà còn là ý chí của tập thể Cán bộ, giảng viên, nhân viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.
2.2. THỰC TRẠNG

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đổi tên trường. Tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 
Trường có bề dày hơn ba mươi năm kinh nghiệm giảng dạy kỹ thuật đạt được nhiều bằng khen của các cấp, Trường có uy tín trong xã hội trong việc kết nối với doanh nghiệp để đào tạo và hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp cho người học. 
Tổng số cán bộ giảng viên, nhân viên hiện nay là 330 người, trong đó có 42 cán bộ quản lý, 166 giảng viên, 122 nhân viên (76 nhân viên cơ hữu, 46 nhân viên hợp đồng trường). Tỉ lệ giảng viên là 71%, nhân viên là 29% trên tổng số cán bộ giảng viên, nhân viên.

Số ngành nghề hiện đã đăng ký đào tạo: 65 ngành nghề, với quy mô đào tạo trên 14.750 sinh viên, học sinh và sẽ tiếp tục tăng hàng năm ở cả ba hệ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp và Liên thông Cao đẳng.

Nhà trường đã xây dựng chương trình chuyển đổi và xây dựng mới trình độ cao đẳng và trung cấp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp (118 chương trình chuyển đổi và 53 chương trình xây dựng mới), đặc biệt trong năm 2018 đã biên soạn chương trình đào tạo trình độ cao đẳng Chuyên ngành Công nghệ Cơ khí theo tiêu chuẩn ABET định hướng theo phương pháp tiếp cận CDIO. 

Nhà trường liên kết với hơn 1000 doanh nghiệp đưa học sinh, sinh viên thực tập, chất lượng đào tạo của Nhà trường được doanh nghiệp đánh giá cao, học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đã được doanh nghiệp nhận về thực tập và tiếp nhận vào làm ngay sau khi tốt nghiệp. Trường đã tiếp nhận học bổng cho học sinh, sinh viên sự tài trợ trang thiết bị đào tạo từ các doanh nghiệp với giá trị gần 2 tỉ đồng. Nhà trường đầu tư thiết bị dạy học theo kế hoạch chiến lược hướng đến mục tiêu hiện đại, đồng bộ hóa thiết bị dạy học, tập trung đầu tư cho các ngành trọng điểm với tổng kinh phí khoảng 6 tỉ đồng. 

Về hợp tác quốc tế, năm 2018 là điểm sáng về liên kết đào tạo: hợp tác với Trường Đại học Quốc gia Kunsan, Trường Cao đẳng Koje (Hàn Quốc); với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức; Đại học cardiff Metrolitan Vương quốc Anh, liên kết đào tạo nghề Điện với công ty Schneider Electric Việt Nam, hợp tác với tập đoàn Schneider Electric (Cộng hòa Pháp), chiêu sinh lớp học nghề điện miễn phí, trợ cấp cho học viên khó khăn, hiếu học và có hộ khẩu thường trú ở tỉnh. Triển khai dự án đào tạo Điện, hoàn thiện 02 phòng thực hành Điện trị giá dự án 430.000 USD do công ty Schneider Electric tại Việt Nam và công ty ECCI tài trợ theo Quyết định số 4549/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP (Higher Engineering Education Alliance Program) với công ty INTEL và Đại học bang Arizona Hoa Kỳ; thực hiện dự án hợp tác với tập đoàn KONE (Phần Lan) thành lập Trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn theo chuẩn quốc tế. Vào tháng 07 năm 2018 Trung tâm KONE đã khánh thành và đưa vào hoạt động, đây là mô hình hợp tác của KONE với trường học và chắc chắn sẽ giúp mang đến những cơ hội nghề nghiệp tốt hơn cho sinh viên.

Nhà trường chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Tính đến thời điểm hiện tại tỉ lệ giảng viên đạt chuẩn nghiệp vụ 100%, cán bộ quản lý có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục và chứng chỉ cán bộ quản lý giáo dục các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp là 93%. 

Trường đạt được Huân chương lao động hạng 3 và hạng 2 của Chủ tích nước trao tặng (1999 và 2004); nhận Cờ luân lưu của Thủ tướng chính phủ, nhiều cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục Chuyên nghiệp cả nước (1999); được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước (2000). Nhiều năm liền nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Tp.HCM; Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH (2018).
Ngày 14 tháng 11 năm 2018 trường được tổ chức AFNOR Certification (Cộng Hòa Pháp) trao chứng nhận với phạm vi đạt chất chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về Cung cấp các Chương trình Cử nhân Cao đẳng trong lĩnh vực Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện – Điện tử, Công nghệ Động lực và Công nghệ thông tin với  thời gian ba năm tính từ ngày xây dựng Hệ thống Quản lý đảm bảo chất lượng. 
Song song với việc xây dựng Hệ thống Quản lý đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Trường chuẩn bị để đánh giá ngoài theo Bộ Tiêu chuẩn đánh giá Chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Với vai trò là Ban Thư ký ISO của nhà trường, chúng tôi đặt mục tiêu hàng đầu là xây dựng và triển khai các giải pháp duy trì và cải tiến hoạt động Hệ thống Quản lý đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã đạt chứng nhận và sẽ tiếp tục được đánh giá theo chu trình ba năm học để xác định điểm mạnh điểm yếu của nhà trường, chuẩn bị bộ tài liệu minh chứng cho cả hai đợt đánh giá để nhà trường duy trì Hệ thống Quản lý đảm bảo chất lượng và đạt chất lượng kiểm định trong nước và kiểm định theo tiêu chuẩn ABET hoặc AUN-QA trong tương lai gần.

2.3. GIẢI PHÁP

2.3.1. Giải pháp về đội ngũ


Yếu tố quan trọng hàng đầu là xây dựng đội ngũ, nhà trường quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên nhân viên đạt chuẩn chuyên môn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ chiến lược của nhà trường trong thời kỳ mới. 

Đội ngũ cán bộ quản lý

Giảng viên là người quyết định chất lượng đào tạo, giảng viên đóng vai trò chủ động trong hướng dẫn học sinh sinh viên nắm vững kiến thức với phương châm lấy người học làm trung tâm, giảng viên còn là nhân tố tích cực trong nghiên cứu khoa học để có thông tin chia sẻ trong bài giảng, vận dụng cải tiến liên tục chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá. Do đó, giảng viên cần được bồi dưỡng thường xuyên để đạt chuẩn năng lực cơ bản của giảng viên, gồm có:

· Năng lực nghiệp vụ sư phạm: Năng lực dạy học, năng lực hướng dẫn thực hành, thực tập nghề, năng lực tổ chức quản lý, năng lực cảm xúc, năng lực giao tiếp, năng lực hiểu biết người học, năng lực tạo môi trường học tập tương tác, năng lực sử dụng các kỹ thuật dạy học, năng lực đánh giá và thiết kế ngân hàng câu hỏi đề thi, năng lực tư vấn, năng lực khai thác các nguồn tài nguyên…

· Năng lực nghiên cứu khoa học, để có năng lực nghiên cứu khoa học, giảng viên cần rèn luyện nhóm các kỹ năng như: nhóm kỹ năng nắm vững lý luận khoa học, nhóm kỹ năng sử dụng các phương pháp/ kỹ thuật nghiên cứu theo mục đích, nhiệm vụ và đặc điểm của đề tài, nhóm kỹ năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật/ thiết bị nghiên cứu.

· Năng lực quản lý đào tạo, nghĩa là giảng viên thực hiện được chức năng quản lý, chức năng tổ chức, chức năng kế hoạch hóa, chức năng thực hiện, chức năng đánh giá…  

Nhà trường tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giảng viên đạt chuẩn và trên chuẩn để tạo điều kiện cho mọi thành viên rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực cần thiết đảm bảo cho mọi vị trí việc làm đều được triển khai công việc hiệu quả, đúng chức năng, đúng tiến độ, đúng quy trình và có thực chất thúc đẩy chất lượng hoạt động đào tạo. 

Đồng thời nhà trường duy trì trật tự kỷ cương, nề nếp trong trường học, xây dựng và duy trì Hệ thống Quản lý đảm bảo chất lượng để mọi hoạt động đều hiệu quả và đáp ứng mục tiêu giáo dục và đào tạo của nhà trường.

Một yếu tố cực kỳ quan trọng để hỗ trợ đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý làm việc hiệu quả là xây dựng cơ sở vật chất phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, nhà xưởng thực hành, thư viện theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa và từng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng chuẩn Quốc gia và chuẩn ASEAN. Nhà trường đã đầu tư trang thiết bị cho phòng học, xây dựng cơ sở vật chất, thư viện, khu tự học, phòng tập gym cho sinh viên, sân bóng theo chuẩn. Công tác hỗ trợ 
2.3.2. Giải pháp duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

· Giải pháp khắc phục các điểm yếu sau đợt đánh giá ngoài của tổ chức AFNOR Certification.

· Các đơn vị và 17 chủ quá trình đã lập kế hoạch và triển khai đồng bộ các hoạt động để khắc phục các điểm yếu cần quan tâm để cho Hệ thống được duy trì và hoạt động hiệu quả, đến ngày 25 tháng 12 năm 1018 Ban Thư ký ISO đã làm việc với đại diện lãnh đạo cao nhất của hệ thống và kiểm tra, đánh giá từng hạng mục trong các điểm yếu. Đại diện lãnh đạo công nhận Hệ thống đã được khắc phục tất cả các điểm yếu do Đánh giá viên của Tổ chức quốc tế chỉ ra.
· Giải pháp duy trì hoạt động của Hệ thống Quản lý chất lượng 

Hàng tháng trong cuộc họp giao ban của toàn thể cán bộ chủ chốt trong nhà trường, Ban Thư ký ISO báo cáo với Ban  Giám hiệu và mọi thành viên trong cuộc họp giao ban về các hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng, về sự hài lòng của các bên quan tâm trong một tháng hoạt động của hệ thống, về các chỉ báo. Bảng theo dõi số liệu KPI (Key Performance Index) được báo cáo hàng tháng với đại diện lãnh đạo và kiểm soát để có biện pháp phù hợp nhằm đạt được mục tiêu chất lượng đã công khai trong nhà trường và với xã hội.
· Giải pháp cải tiến hoạt động của Hệ thống Quản lý chất lượng
Cải tiến về các quá trình thuộc Hệ thống:

Cải tiến trước hết và mang tính chất quyết định cho sự thành công của Hệ thống Quản lý đảm bảo chất lượng là cải tiến về các quá trình đã được xây dựng. Hệ thống có 17 quá trình đã xây dựng trong phạm vi chứng nhận chất lượng. Khi có sự thay đổi nhân sự phòng tại Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên, Phòng Thiết bị - Vật tư, danh sách chủ quá trình thay đổi và cập nhật vào Hệ thống đảm bảo cho Hệ thống hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ và các quá trình thuộc phạm vi chứng nhận được duy trì hoạt động và có cải tiến liên tục.

Cụ thể như sau:

	STT
	Mã quá trình
	Tên quá trình
	Chủ quá trình/ Chức vụ

(lần ban hành thứ nhất)
	Chủ quá trình/ Chức vụ

(lần ban hành thứ hai)

	Quá trình quản lý
	
	

	1
	M1
	Quản lý rủi ro và hoạch định việc ứng phó đột xuất
	Ông Phạm Hữu Lộc / Hiệu trưởng
	

	2
	M2
	Kiểm soát thông tin dạng văn bản
	Ông Lê Xuân Thiện / Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp
	Ông Nguyễn Thành Nam / Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp

	3
	M3
	Đánh giá nội bộ- Phân tích dữ liệu
	Bà Đinh Hồng Minh / Phó Hiệu trưởng
	Ông Nguyễn Chí Nhân/ Trưởng phòng Khảo thí – Đảm bảo Chất lượng

	4
	M4
	Hoạch định  kinh doanh, xem xét của lãnh đạo
	Ông Phạm Hữu Lộc / Hiệu trưởng
	

	Quá trình Đào tạo
	
	

	5
	C1
	Thiết kế và phê duyệt dịch vụ đào tạo
	Ông Hồ Văn Sĩ/ Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo
	

	6
	C2
	Tuyển sinh
	Ông Hồ Văn Sĩ/ Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo
	

	7
	C3.1
	Thực hiện Chương trình đào tạo khoa Công nghệ Cơ khí
	Ông Chung Trần Thế Vinh/ Trưởng khoa Công nghệ Cơ khí
	

	8
	C3.2
	Thực hiện Chương trình đào tạo khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	Ông Châu Văn Bảo/ Trưởng khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	

	9
	C3.3
	Thực hiện Chương trình đào tạo khoa Công nghệ Động lực
	Ông Nguyễn Anh Tuấn/ Trưởng khoa Công nghệ Động lực
	

	10
	C3.4
	Thực hiện Chương trình đào tạo khoa Công nghệ Thông tin
	Ông Nguyễn Khoa/ Trưởng khoa Công nghệ Thông tin
	

	11
	C4
	Kiểm tra đánh giá và cấp bằng
	Ông Nguyễn Chí Nhân/ Trưởng phòng Khảo thí – Đảm bảo Chất lượng
	

	12
	C5
	Theo dõi tình trạng có việc làm và sự hài lòng của Sinh viên
	Ông Nguyễn Văn Chiến/ Trưởng Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp
	

	Quá trình hỗ trợ
	
	

	13
	S1
	Tuyển dụng & Phát triển nhân viên
	Bà Đinh Hồng Minh/ Phó Hiệu trưởng
	Ông Lâm Viết Dũng/ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

	14
	S2
	Bảo trì máy móc, công cụ, cơ sở hạ tầng và IT -Hiệu chuẩn thiết bị đo
	Ông Lâm Viết Dũng/ Trưởng phòng Thiết bị Vật tư
	Ông Lâm Viết Dũng/ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

	15
	S3
	Kiểm soát đầu ra không phù hợp
	Ông Hồ Văn Sĩ/ Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo
	

	16
	S4
	Mua sắm &  Quản lý nhà cung cấp
	Ông Nguyễn Kính/ Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
	

	17
	S5
	Dịch vụ khuyến học và phát triển Sinh viên
	Ông Nguyễn Văn Dũng/ Phó Hiệu trưởng
	Bà Đinh Hồng Minh/ Phó Hiệu trưởng


Cải tiến về quy mô chứng nhận đảm bảo chất lượng

Từ 4 chương trình đào tạo đạt chất lượng kiểm định về Tiêu chuẩn ISO thuộc về các khoa mũi nhọn, nay hướng đến tất cả các đơn vị trong trường phấn đấu đạt mục tiêu chất lượng chung, đồng thời có kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu của từng đơn vị, trong đó mục tiêu đơn vị là nhân tố để thúc đẩy mục tiêu chất lượng chung của trường đạt theo nội dung đã đề ra. 

Phấn đấu đến năm 2021 trường đăng ký kiểm định theo tiêu chuẩn ABET cũng là năm nhà trường đăng ký kiểm định theo Tiêu chuẩn ISO về chất lượng triển khai quá trình đào tạo tại tất cả các khoa còn lại: Khoa Ngoại ngữ, khoa Xây dựng, khoa Công nghệ Nhiệt lạnh, khoa Công nghệ May – Thời trang.

Cải tiến trong hoạt động của Hệ thống và các đơn vị có liên quan
Nội dung cải tiến trong từng hoạt động của đơn vị và của các quá trình được Ban Thư ký ISO thống kê và thông báo nội dung cải tiến trong cuộc họp giao ban của Trường. Đồng thời thông báo cho giảng viên, nhân viên và người lao động thông qua hệ thống Hành chính điện tử (egov) của Trường đảm bảo sự cải tiến thực chất có tác dụng thay đổi và ảnh hưởng tích cực đến toàn bộ hoạt động của nhà trường. 

Trong thời gian qua Hệ thống Quản lý đảm bảo chất lượng của trường đã có một số cải tiến cơ bản như sau:

	STT
	Mã quá trình
	Tên quá trình
	Nội dung cải tiến

	1
	M1
	Quản lý rủi ro và hoạch định việc ứng phó đột xuất
	- Ban Giám Hiệu thay đổi nhân sự; 

- Ban Giám Hiệu cùng với Ban Chỉ đạo ISO cập nhật danh mục rủi ro và cơ hội trên cơ sở cập nhật danh mục các bên quan tâm (COTO List).

	2
	M2
	Kiểm soát thông tin dạng văn bản
	- Bộ phận Hành chính Cập nhật hệ thống văn bản, biểu mẫu của hệ thống vào trang Web trường;
- Chủ quá trình M2 cải tiến quy trình về kiểm soát thông tin dạng văn bản và các thành viên thuộc hệ thống sử dụng dữ liệu và hoạt động theo quy trình.

	3
	M3
	Đánh giá nội bộ- Phân tích dữ liệu
	- Trung tâm Quản lý điều hành dữ liệu hoạt động 24/7 đảm bảo mọi dữ liệu thu được từ hệ thống camera của toàn trường đều được phân tích, cập nhật là lưu giữ đảm bảo tính bảo mật và dễ dàng truy xuất;

- Trung tâm Quản lý điều hành dữ liệu ghi chép hoạt động bề nổi của trường làm cơ sở quảng bá hình ảnh. 

	4
	M4
	Hoạch định  kinh doanh, xem xét của lãnh đạo
	Ban Giám Hiệu đề ra các trọng tâm xem xét của lãnh đạo.

	5
	C1
	Thiết kế và phê duyệt dịch vụ đào tạo
	Phòng Tuyển sinh và đào tạo trình phê duyệt các chương trình mở mã ngành mới;
Các khoa chuyên ngành xây dựng cập nhật chương trình đào tạo trên cơ sở hướng đến liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để tạo việc làm cho sinh viên học sinh sau khi tốt nghiệp.

	6
	C2
	Tuyển sinh
	Phòng Tuyển sinh- Đào tạo mở rộng phương thức, địa bàn tuyển sinh;

	7
	C3.1
	Thực hiện Chương trình đào tạo khoa Công nghệ Cơ khí
	Khoa Công nghệ Cơ khí chuẩn bị đào tạo theo chương trình hướng đến chuẩn CDIO đã được duyệt.

	8
	C3.2
	Thực hiện Chương trình đào tạo khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	Khoa Công nghệ Điện – Điện tử liên kết đào tạo với doanh nghiệp. 

	
	C3.3
	Thực hiện Chương trình đào tạo khoa Công nghệ Động lực
	Khoa Công nghệ Động lực liên kết đào tạo với doanh nghiệp tại Đức, thực hiện chương trình đào tạo kép cho học sinh, sinh viên, đạt chứng nhận tốt nghiệp của Việt Nam và của Đức.

	
	C3.4
	Thực hiện Chương trình đào tạo khoa Công nghệ Thông tin
	Nhà trường chuẩn bị xây dựng tòa nhà Công nghệ Thông tin để nâng cao chất lượng dạy và học hiệu quả tối ưu.

	
	C4
	Kiểm tra đánh giá và cấp bằng
	Phòng Tuyển sinh- Đào tạo kiểm soát đầu ra không phù hợp trong quá trình Kiểm tra đánh giá và cấp bằng để giữ vững uy tín cho nhà trường trong xã hội.

	
	C5
	Theo dõi tình trạng có việc làm và sự hài lòng của Sinh viên
	 Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp tăng quy mô liên kết với doanh nghiệp để tạo ra việc làm cho học sinh sinh viên đáp ứng yêu cầu của xã hội.

	
	S1
	Tuyển dụng & Phát triển nhân viên
	Phòng Tổ chức- Hành chính-Tổng hợp rà soát đội ngũ, tổ chức các lớp học để giảng viên và nhân viên đạt chuẩn và nâng chuẩn;
Thực hiện chuyển ngạch theo đúng quy định.

	
	S2
	Bảo trì máy móc, công cụ, cơ sở hạ tầng và IT -Hiệu chuẩn thiết bị đo
	Phòng Quản trị Cơ sở vật chất đáp ứng nhanh chóng và bảo đảm an toàn cho mọi hoạt động của nhà trường có liên quan đến việc sử dụng thiết bị máy móc;
Phòng Quản trị Cơ sở vật chất liên tục củng cố cơ sở hạ tầng đảm bảo cho mọi hoạt động đào tạo thông suốt và có chất lượng.

	
	S5
	Dịch vụ khuyến học và phát triển Sinh viên
	Phòng Công tác Chính trị tăng cường các dịch vụ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên như cấp học bổng khuyến học.
Đoàn trường và Hội Thanh niên tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tăng sân chơi, tạo môi trường lành mạnh cho học sinh, sinh viên phát triển.


· Giải pháp xây dựng và thực hiện kế hoạch đánh giá nội bộ hiệu quả
Ban chỉ đạo ISO xây dựng nhóm Đánh giá viên nội bộ, hoạch định kế hoạch đánh giá nội bộ định kỳ, duy trì chương trình đánh giá bao gồm tần suất, phương pháp, trách nhiệm các yêu cầu hoạch định và việc viết báo cáo, phân công đánh giá viên nội bộ.
Đánh giá viên nội bộ bảo đảm kết quả đánh giá được báo cáo đến cấp lãnh đạo thích hợp, các đơn vị, chủ quá trình thực hiện không chậm trễ việc khắc phục và hành động khắc phục thích hợp.
Thành công của đánh giá nội bộ sẽ thúc đẩy mọi hoạt động đào tạo của nhà trường hiệu quả là cơ sở tạo nguồn tài liệu minh chứng cho đánh giá trong và đánh giá ngoài theo Tiêu chí kiểm định trong nước và ngoài nước.

· Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để duy trì hoạt động của Hệ thống Quản lý đảm bảo chất lượng
Ban Thư ký ISO, các thành viên thuộc Ban ISO kiểm soát các nội dung có liên quan đến công việc bằng cách sử dụng phần mềm văn phòng thông dụng như Asana, phần mềm Due… hoặc phần mềm thống kê như SPSS, SAS… lập báo cáo gửi đến Ban Giám hiệu và nhận chỉ đạo kịp thời cho hoạt động của Hệ thống Quản lý đảm bảo chất lượng. 
Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu cập nhật thông tin đánh giá nội bộ vào Google Drive đảm bảo truy xuất dữ liệu dễ dàng đáp ứng yêu cầu đánh giá ngoài của tổ chức AFNOR Certification trong 2 năm kế tiếp.

2.3.3. Giải pháp thực hiện kiểm định

· Kiểm định, đánh giá trong

Nhà trường đã thực hiện theo phương pháp nghiên cứu bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ minh chứng các hoạt động của trường để đảm bảo đạt nội hàm của tiêu chí, tiêu chuẩn. Song song với việc khảo sát thực tế, thảo luận, phỏng vấn, lấy ý kiến từ các đơn vị, cán bộ quản lý, giáo viên, người học và người sử dụng lao động.
Quy trình thực hiện tự kiểm định chất lượng được quy định tại Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 và Thông tư Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.
Tiêu chí 1 - Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý đạt điểm tối đa (12 điểm) 
Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo đạt điểm tối đa (17 điểm)

Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động đạt 14/15 điểm

Trong đó Tiêu chuẩn 9 chưa đạt (Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành).
Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình đạt điểm tối đa (15 điểm)
Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện đạt điểm tối đa (15 điểm)
Tiêu chí 6 – Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế đạt điểm tối đa (5 điểm)
Tiêu chí 7 - Quản lý tài chính đạt tối đa (7 điểm)
Tiêu chí 8 – Dịch vụ người học đạt điểm tối đa (9 điểm)
Tiêu chí 9 – Giám sát, đánh giá chất lượng đạt 5/6 điểm
Trong đó Tiêu chuẩn 2 chưa đạt (Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động). 

2.3.4. Hướng phấn đấu nâng cao chất lượng chuẩn bị đánh giá ngoài
Năm 2019 và những năm tiếp theo Trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển căn cứ định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh theo từng giai đoạn phù hợp. 
Xây dựng mục tiêu cho từng năm học, từng nghề đào tạo với nhiều loại hình đa dạng phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố và các tỉnh lân cận, kịp thời điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ nhà trường đều được rà soát theo định kỳ hằng năm và có điều chỉnh cho phù hợp nhu cầu doanh nghiệp và người học và tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 
Trên cơ sở các nội dung Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Điều lệ trường cao đẳng, vào tháng 01/2018 trường thực hiện tiến hành rà soát, kiểm tra, xây dựng và ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động của đơn vị. Trường thành lập khoa, bộ môn mới đáp ứng nhu cầu phát triển quy mô đào tạo, tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ và cơ sở vật chất cho phòng, trung tâm, khoa để thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng toàn trường.

· Kiểm định, đánh giá ngoài

· Đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn quốc gia

Nhà trường định hướng sẽ tăng cường mọi hoạt động của trường với Hệ thống quản lý chất lượng để chuẩn bị đánh giá ngoài đạt chất lượng, trong khi chờ đợi Bộ Giáo dục và Đào tạo có một số giải pháp hỗ trợ cho các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục mạnh thêm lên, hoạt động hiệu quả hơn, hoặc xem xét nếu đáp ứng các yêu cầu có thể thành lập thêm một số trung tâm mới phù hợp với nhu cầu đánh giá, nhu cầu của các hoạt động hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Hiện nay có 4 trung tâm kiểm định chất lượng được thành lập và đã đi vào hoạt động: Trung tâm Kiểm định chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Kiểm định chất lượng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm định chất lượng Đại học Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam.
· Đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn quốc tế

Nhà trường đã bàn đến việc chuẩn bị cho kiểm định, đánh giá ngoài các chương trình đào tạo đang vận hành tại Trường theo các tiêu chuẩn quốc tế như tiêu chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance). Trường đạt tiêu chuẩn AUN-QA là là đạt đến sự công nhận thành quả dạy và học trong phạm vi khu vực Đông Nam Á. Nhà trường mở rộng thị trường nhân lực trong khu vực, mở rộng cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên, góp phần phát triển hợp tác với các trường đại học và cao đẳng trong khu vực ASEAN. Việc lựa chọn kiểm định theo chuẩn AUN-QA nhằm giúp các trường biết chương trình đào tạo đã đạt đến cấp độ nào trên thang đánh giá của khu vực.

2.3.5. Phát huy thành quả của Hệ thống đảm bảo chất lượng để thúc đẩy quá trình chuẩn bị kiểm định đánh giá ngoài

Hoạt động của Hệ thống Quản lý đảm bảo chất lượng được duy trì và cải tiến liên tục thúc đẩy mọi hoạt động của Trường theo cách thức làm việc hiệu quả, bài bản và theo đúng quy trình nhằm thỏa mãn các yêu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng bao gồm học sinh, sinh viên, phụ huynh và các đối tác, doanh nghiệp. Nhà trường liên tục phân tích các yêu cầu của khách hàng để kết quả hoạt động đào tạo đảm bảo chất lượng đầu ra của học sinh sinh viên và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Qua xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng mọi thành viên trong toàn trường làm việc với tinh thần đoàn kết, do đó, mọi hoạt động có chiều sâu và tăng thêm uy tín cho Nhà trường và Cán bộ, giảng viên, nhân viên có thêm bề dày kinh nghiệm để quản lý hoạt động dạy học và hỗ trợ đào tạo đạt hiệu quả. Thành quả hoạt động là các minh chứng để cung cấp đánh giá ngoài theo các bộ tiêu chí trong nước và quốc tế. 
3. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
3.1. KẾT LUẬN
Để đạt được các tiêu chí của bất kỳ bộ tiêu chuẩn nào dù là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng hay Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục trong nước hay quốc tế điều quan trọng hàng đầu là đội ngũ, tiếp đến là vấn đề cơ sở vật chất đảm bảo cho toàn bộ Hệ thống đào tạo vận hành hiệu quả.
Nhà trường xác định tầm nhìn trở thành trường Cao đẳng dạy nghề đa ngành cung cấp kỹ sư thực hành đạt chuẩn đầu ra như cam kết, có uy tín trong nước và hướng đến đạt uy tín trong khu vực ASEAN. Điều này được cụ thể qua cam kết về chất lượng về đào tạo, đội ngũ, gắn kết với doanh nghiệp của Nhà trường đã được chứng nhận ISO 9001:2015.

Chất lượng giáo dục là một hành trình, càng phấn đấu nhiều, mức độ đạt được càng đáng tự hào. Việc phấn đấu đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đạt tiêu chuẩn quốc tế là cách để trường công khai minh bạch với xã hội về chất lượng đào tạo của trường với kinh nghiệm hơn 30 năm hình thành và phát triển.

Trong suốt 18 năm hoạt động, những bộ tiêu chuẩn chất lượng cấp trường, lẫn cấp chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như Bộ Tiêu chuẩn AUN-QA đã trở thành công cụ để Nhà trường tự điều chỉnh mọi hoạt động hướng đến đạt thứ hạng cao trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá mọi lĩnh vực hoạt động đào tạo và hỗ trợ đào tạo trong trường, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như tham gia hoạt động cộng đồng. 

Việc sử dụng các bộ tiêu chuẩn chất lượng để tự đánh giá, hoặc chuẩn bị để mời các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá là con đường đúng đắn không chỉ để chuẩn hóa các hoạt động trong trường, để nâng tầm vị thế của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và hướng đến hội nhập khu vực ASEAN mà còn là mục tiêu chất lượng phấn đấu đạt được của Nhà trường để đảm bảo đáp ứng và thỏa mãn yêu cầu ngày càng đa dạng của các bên quan tâm theo đúng tiêu chí của ISO.

3.2. KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Giáo dục & Đào tạo (2017), Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở Giáo dục Đại học, Hà Nội. 
2. Tiêu chuẩn Quốc gia (2016), Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu, Hà Nội.
3. Bộ Giáo dục & Đào tạo (2017), Tài liệu Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 
PHỤ LỤC
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